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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần
ĐIỀN KINH 1
ATHLETICS 1
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần: 7010701
Số tín chỉ: 1 (0-2-1)
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 0; Bài tập: 0; Thực hành: 30 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 15;
2. Đơn vị quản lý học phần
Phòng đào tạo
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Khắc Anh Vũ	0107-01
2. Ths. Nguyến Quang Huy	0107-02
3. Ths. Lê Văn Nam	0107-04
4. Ths. Thái Việt Hưng	0107-05
5. Ths. Lương Anh Hùng	0107-08 
6. Ths. Lê Viết Tuấn	0107-10
7. Ths. Lã Ngọc Linh	0107-12
8. Ths. Lý Kế Cường	0107-14
9. Ths. Nguyễn Huy Thông	0107-15
10. Ths. Trần Lan Hương	0107-17
11. Ths. Đỗ Tiến Thiết	0107-18
12. Ths. Nguyễn Trường Đông	0107-19
13. Ths. Chu Thị Hồng Hạnh	0107-20
2.2. Bộ môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
2.3. Khoa: KHOA HỌC CƠ BẢN
3. Điều kiện học học phần 
3.1  Môn học tiên quyết:
3.2  Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
· Lịch sử phát triển của môn học.
· Các loại hình kỹ thuật môn học.
· Các giai đoạn kỹ thuật
· Nguyên lý kỹ thuật.
4.2. Kỹ năng 
·  Thực hành đúng kỹ thuật môn học
·  Đạt được thành tích theo yêu cầu của môn học. Có khả năng tự tập luyên hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. Hướng người khác tập luyện.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học Điền kinh 1 gồm hai nội dung được phân chia thành hai học trình.
5.1.  Học trình 1: Môn Chạy cự ly ngắn.
Kỹ thuật chạy cự ly ngắn được chia thành 4 giai đoạn, bao gồm:
- Giai đoạn xuất phát.
- Chạy lao sau xuất phát.
- Giai đoạn chạy giữa quãng.
- Giai đoạn về đích.
5.2. Học trình 2: Môn Nhẩy xa kiểu ngồi.
Kỹ thuật nhẩy xa kiểu ngồi được chia thành 4 giai đoạn, bao gồm:
- Giai đoạn chạy đà.
- Giai đoạn giậm nhẩy.
- Giai đoạn bay trên không.
- Giai đoạn tiếp đất.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Chạy cự ly ngắn
	1
	Nắm vững được nguyên lý kỹ thuật chạy ngắn, và luật.

	1.1
	Lịch sử phát triển của môn học
	
	

	1.2
	- Các lọai hình kỹ thuật môn học.
- Các giai đoạn kỹ thuật
- Nguyên lý kỹ thuật.
	
	

	Chương 2
	Nhẩy xa kiểu ngồi
	1
	Nắm vững được nguyên lý kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, và luật.

	2.1
	Lịch sử phát triển của môn học
	
	

	2.2
	- Các lọai hình kỹ thuật môn học.
- Các giai đoạn kỹ thuật
- Nguyên lý kỹ thuật.
	
	

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Chạy cự ly ngắn
	14
	- Thực hành đúng kỹ thuật môn học.
- Đạt được thành tích theo yêu cầu của môn học.

	Bài 1
	1.1. Giai đoạn xuất phát.
- Cách đóng bàn đạp.
- Tư thế thân người trong giai đoạn xuất phát.
- Các khẩu lệnh.
	
	

	Bài 2
	1.2. Giai đoạn chạy lao sau xuất phát.
- Tư thế thân người.
- Độ dài bước chạy.
- Cách đánh tay.
	
	

	Bài 3
	1.3. Giai đoạn chạy giữa quãng.
- Tư thế thân người.
- Độ dài bước chạy.
- Cách đánh tay.
	
	

	Bài 4
	1.4. Giai đoạn về đích.
- Các cách đánh đích.
	
	

	Chương 2
	Nhẩy xa kiểu ngồi
	14
	- Thực hành đúng kỹ thuật môn học.
- Đạt được thành tích theo yêu cầu của môn học.

	Bài 1
	2.1. Giai đoạn chạy đà.
- Cách đo đà.
- Cách chạy đà.
	
	

	Bài 2
	2.2. Giai đoạn giậm nhẩy.
- Xác định chân giậm nhẩy.
- Cách đặt chân giậm nhẩy.
- Phối hợp động tác đánh tay.
	
	

	Bài 3
	2.3. Giai đoạn bay trên không.
- Tư thế thân người.
- Phối hợp hoạt động của tay và chân.
	
	

	Bài 4
	2.4. Giai đoạn tiếp đất.
- Tư thế thân người.
- Phối hợp hoạt động của tay và chân.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập thực hành trên sân 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	Kiểm tra lý thuyết.
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% số tiết học cho 1 nội dung học.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
* Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C
Trong đó: 
- Điểm A: Thực hành - Tính theo thang điểm 10.
Là trung bình cộng của 2 nội dung (với điều kiện không có điểm của 1 học trình nhỏ hơn hoặc bằng 2 điểm):
+ Nội dung chạy cự ly ngắn: thực hành giai đoạn chạy lao sau xuất phát (30m) (Nam: 5 giây = 5 điểm, Nữ 6 giây = 5 điểm, ± 0,2 giây = 1 điểm). 
+ Nhẩy xa kiểu ngồi: (Nam: 4 m = 5 điểm, Nữ: 3 m = 5 điểm, ± 20 cm = 1 điểm).
Chú ý: Đánh giá điểm học trình 1 và 2 độc lập, nếu nợ điểm học trình nào sẽ thi lại học trình đó.
- Điểm B: Lý thuyết - Tính theo thang điểm 10. 
+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 15 phút.
- Điểm C: Ý thức, tinh thần, thái độ, chuyên cần học tập.
10. Tài liệu học tập
	[1] (Giáo trình/bài giảng) 
1. Giáo trình giáo dục thể chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003.
[2] (Tài liệu tham khảo khác) 
1. Giáo trình giáo dục thể chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003.
2. Điền kinh, Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT, NXB TDTT 1996.
3. Luật điền kinh - NXB TDTT 2012.
	





11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
2
3
	Chương 1: Chạy cự ly ngắn
1.1. Lịch sử phát triển của môn học.
-  Các loại hình kỹ thuật môn học.
- Các giai đoạn kỹ thuật.
- Nguyên lý kỹ thuật.
1.2. Thực hành.
	


1
	0
	










7
	+Tài liệu [1]: 1. Giáo trình giáo dục thể chất. Phần I - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003. Từ trang 125 đến trang 132.







 - Ôn tập các kỹ thuật đã được học.

	4
5
6
	Chương 2: Nhẩy xa kiểu ngồi
2.1. Lịch sử phát triển của môn học.
-  Các loại hình kỹ thuật môn học.
- Các giai đoạn kỹ thuật.
- Nguyên lý kỹ thuật.
- Luật thi đấu.
2.2. Thực hành.
	


1
	0
	











6
	+Tài liệu [1]: 1. Giáo trình giáo dục thể chất. Phần I - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003. Từ trang 155 đến trang 159.








- Ôn tập các kỹ thuật đã được học.



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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